
STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Điểm TB Điểm RL Loại KT Số tiền Ký nhận

66,050,000          

75,535,000       

Khoa Điện tử 1,600,000        

1 2018605506 Trần Bội Châu 2018DHDTTT04 3.35 Tốt Giỏi 200,000           

2 2018606747 Trần Văn Hội 2018DHDTTT07 3.29 Xuất sắc Giỏi 200,000           

3 2018602503 Vũ Tiến Mạnh 2018DHKTMT01 3.47 Xuất sắc Giỏi 200,000           

4 2018605885 Trần Thiện Nam 2018DHKTMT02 3.41 Xuất sắc Giỏi 200,000           

5 2018605703 Nguyễn Văn Tùng 2018DHKTMT02 3.4 Xuất sắc Giỏi 200,000           

6 2018600085 Dương Đức Quý 2018DHKTMT01 3.34 Xuất sắc Giỏi 200,000           

7 2018600298 Phạm Mạnh Quỳnh 2018DHKTMT01 3.26 Xuất sắc Giỏi 200,000           

8 2018600037 Phạm Thành Trung 2018DHTTMT01 3.2 Tốt Giỏi 200,000           

66,060,000          

Khoa Điện tử 4,800,000      

1 2019600074 Đinh Duy Thanh 2019DHDTTT01 3.43 XS Giỏi 200,000               

2 2019601339 Nguyễn Sỹ Sơn 2019DHDTTT02 3.39 XS Giỏi 200,000               

3 2019606306 Lê Thị Giang 2019DHDTTT07 3.39 XS Giỏi 200,000               

4 2019606087 Nguyễn Văn Đức 2019DHDTTT06 3.37 XS Giỏi 200,000               

5 2019606563 Nguyễn Doãn Khánh 2019DHDTTT07 3.36 XS Giỏi 200,000               

Đại học K12 - Năm 3 - Quyết định số 1208/QĐ-ĐHCN ngày 14/12/2020

Đại học K13 - Năm 2 - Quyết định số 1209/QĐ-ĐHCN ngày 14/12/2020

Đại học K14 - Năm 1 - Quyết định số 1210/QĐ-ĐHCN ngày 14/12/2020

BẢNG CẤP TIỀN KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020 SINH VIÊN

THANH TOÁN TIỀN MẶT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 12,13,14 

(Kèm theo Quyết định số: 1208,1209,1210/QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
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6 2019602722 Nguyễn Thế Nam 2019DHDTTT03 3.35 XS Giỏi 200,000               

7 2019605078 Nguyễn Văn Hiếu 2019DHDTTT05 3.34 XS Giỏi 200,000               

8 2019606172 Nguyễn Thị Thảo Vân 2019DHDTTT07 3.32 XS Giỏi 200,000               

9 2019601504 Vũ Đức Chiến 2019DHDTTT02 3.3 XS Giỏi 200,000               

10 2019601097 Nguyễn Tuấn Dũng 2019DHDTTT02 3.3 XS Giỏi 200,000               

11 2019604042 Vũ Mai Anh 2019DHDTTT04 3.3 XS Giỏi 200,000               

12 2019602648 Trần Quang Khải 2019DHDTTT03 3.29 XS Giỏi 200,000               

13 2019602564 Nguyễn Mạnh Tính 2019DHDTTT03 3.29 XS Giỏi 200,000               

14 2019602820 Nguyễn Thị Nhung 2019DHDTTT03 3.29 Tốt Giỏi 200,000               

15 2019600409 Lương Tuấn Sơn 2019DHDTTT01 3.27 XS Giỏi 200,000               

16 2019601700 Nguyễn Minh Quyền 2019DHDTTT02 3.23 XS Giỏi 200,000               

17 2019607024 Vũ Công Thành 2019DHDTTT07 3.23 XS Giỏi 200,000               

18 2019600697 Nguyễn Duy Hiếu 2019DHDTTT01 3.23 Tốt Giỏi 200,000               

19 2019605150 Nguyễn Văn Đức 2019DHDTTT06 3.2 XS Giỏi 200,000               

20 2019604901 Bùi Văn Hoàng 2019DHDTTT05 3.2 Tốt Giỏi 200,000               

21 2019604264 Lê Đức Sáng 2019DHKTMT02 3.31 XS Giỏi 200,000               

22 2019603811 Vũ Bá Hùng 2019DHKTMT02 3.28 XS Giỏi 200,000               

23 2019606184 Trần Ngọc Chính 2019DHKTMT02 3.24 XS Giỏi 200,000               

24 2019603470 Trần Cao Thắng 2019DHKTMT01 3.22 XS Giỏi 200,000               

Tổng cộng 207,645,000        

Hai trăm linh bảy triệu sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020
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Nguyễn Thị Ngọc Anh Trần Đức Quý

NGƯỜI LẬP PHÒNG CTSV

Trần Ngọc Khánh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai Lan

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
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